
 

BÁO GIÁ CỬA CUỐN HÀNG CHẤT LƯỢNG 
(GIÁ GIAO ĐẠI LÝ CHƯA LẮP ĐẶT) 

                                                                                                                                                                                                          

Áp dụng từ 01/08/17 

STT TÊN HÀNG DIỆN TÍCH 

 

ĐƠN GIÁ (VNĐ) 

0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 

1 Cửa cuốn tôn mạ màu chạy điện  

  Trên 10m2 
320.000 340.000 360.000 

Từ 9-9.9m2 310.000 330.000 370.000 

Từ 8-8.9m2 330.000 350.000 390.000 

Từ 7-7.9m2 350.000 370.000 410.000 

Từ 6-6.9m2 370.000 390.000 430.000 

Từ 5-5.9m2 390.000 420.000 450.000 

Từ 4-4.9m2 420.000 450.000 480.000 

Từ 3-3.9m2 460.000 490.000 520.000 

Từ 1-2.9m2 1.400.000 1.500.000 1.600.000 

Cửa cuốn lò xo kéo tay cộng thêm 30.000đ cho 1m2 

2 Cửa cuốn mạ màu siêu trường, siêu trọng  

   0,9 ly   : 650.000/m2 

   1,0 ly   : 750.000/m2 

   1,1 ly   : 850.000/m2 

   1,3ly    : 1.050.000 m2 

3 Cửa cuốn tole inox 304 

   Trên 10m2 1.200.000 1.400.000 1.600.000 

Từ 8-9.9m2 1.250.000 1.450.000 1.650.000 

Từ 6-8.9m2 1.300.000 1.500.000 1.700.000 

Dưới 6m2 1.350.000 1.550.000 1.750.000 

4 Cửa cuốn mắt võng sơn tĩnh điện (Ø14x1.2) 

   Trên 10m2 620.000 

Từ 8-9.9m2 660.000 

Từ 6-8.9m2 700.000 

   Dưới 6m2 750.000 

5 Cửa cuốn mắt võng Inox 304 (Ø13x1.2) 

  Trên 10m2 1.650.000 

  Từ 8-9.9m2 1.700.000 

  Từ 6-8.9m2 1.800.000 

   Dưới 6m2 1.850.000 

6 Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện (Ø19x1.2) 

   Trên 10m2 670.000 

Từ 8-9.9m2 750.000 

Từ 6-8.9m2 790.000 

Dưới 6m2 840.000 

7 Cửa cuốn song ngang inox (Ø19x1.2) 

Trên 10m2 1.700.000 

Từ 8-9.9m2 1.850.000 

Từ 6-8.9m2 1.900.000 

Dưới 6m2 1.950.000 

 PHỤ KIỆN CỘNG THÊM ĐVT ĐƠN GIÁ 

1 Motor sức tải 300kg hiệu YH (Bao gồm remote) Bộ 3.400.000 

2 Motor sức tải 400kg hiệu YH (Bao gồm remote) Bộ 3.800.000 

2 Motor sức tải 500kg hiệu YH (Bao gồm remote) Bộ 4.200.000 

3 Motor sức tải 400kg hiệu Artech (Bao gồm 

remote chống nước, chống sao chép) 

Bộ 2.500.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4 Motor sức tải 600kg hiệu Artech (Bao gồm 

remote chống nước, chống sao chép) 

Bộ 2.700.000 

 TÙY CHỌN THÊM   

1 Bộ lưu điện thông minh YH (UPS) thời gian lưu 

từ trên 24h (Tự xả điện chống chai bình ác qui) 

Bộ 2.800.000 

     2 Thiết bị an toàn (Tự ngắt) Cái 800.000 

     3 Nắp nhìn inox Cái 70.000 

     4 Khóa ngang Cái 400.000 

5 Hộp che tôn 2 mặt / 3 mặt 1m dài 350.000 / 400.000 

 

Giá trên là giá giao cho đại lý, chưa bao lắp đặt và thuế VAT. Giao hàng tại Hồ Chí Minh 

 


